
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 276 đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

27/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÂM VIỆT - HÀN

0108921077

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Nuôi giống nấm và trồng nấm linh chi các loại

0118

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm
- Trồng cây lâu năm để làm thuốc và sản xuất hương liệu, cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc 
chữa bệnh không qua chế biến (thuốc nam, thuốc bắc) như hoa 
nhài, hồi, ý dĩ, tham thất, sâm, sa nhân,...

0128(Chính)

3. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi trồng Đông trùng hạ thảo

0149

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng từ Đông trùng hạ thảo, 
nấm linh chi, sâm

1079

5. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

6. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

7. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Trừ hóa chất cấm)

2011

8. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

9. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hóa chất cấm)

2029

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÂM VIỆT 
- HÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET- HAN GINSENG ONE MEMBER 
LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIET- HAN GINSENG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243 7689688
Email:

Fax:
Website:
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16.000.000.000 VNĐ

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sẻ dụng trong nông nghiệp)

4669

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013567766

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 14, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 276 đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

HÀ VĂN KHÁNH Nam
05/04/1966 Kinh Việt Nam

16/07/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013567766
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 14, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 276 đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ VĂN KHÁNH Nam

05/04/1966 Kinh Việt Nam

16/07/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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